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Phụ lục IV

MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, 
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Khu vực
	Vị trí
	Ký hiệu
	Tọa độ
	Thời gian thực hiện
	Mục đích quan trắc

	
	
	
	
	X
	Y
	2016 - 2020
	2021 - 2025
	

	1
	Vườn QG Cát Tiên
	Xã Nam Cát Tiên

(H. Tân Phú)
	AI-CT-01
	456036
	1258140
	x
	x
	Đánh giá chất lượng môi trường không khí khu vực Vườn QG Cát Tiên

	2
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	Khu di tích căn cứ

(Chiến khu D - X. Hiếu Liêm - H. Vĩnh Cửu)
	AI-BT-02
	417122
	1245834
	x
	x
	Đánh giá chất lượng môi trường không khí khu vực Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	3
	Khu vực

Công nghiệp
	KCN Biên Hòa 1
	AI-BH1-01
	401286
	1208333
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Biên Hòa 1

	4
	
	
	AI-BH1-02
	400656
	1206907
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Biên Hòa 1

	5
	
	KCN Biên Hòa 2
	AI-BH2-01
	402280
	1206412
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Biên Hòa 2

	6
	
	
	AI-BH2-02
	404254
	1208810
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Biên Hòa 2

	7
	Khu vực

Công nghiệp

Khu vực

công nghiệp

Khu vực

công nghiệp

Khu vực

công nghiệp

Khu vực

công nghiệp

Khu vực

công nghiệp
	KCN Amata
	AI-AM-01
	404197
	1211045
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Amata

	8
	
	
	AI-AM-02
	404887
	1209664
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Amata

	9
	
	KCN Loteco
	AI-LO-01
	405042
	1208001
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Loteco

	10
	
	
	AI-LO-02
	405057
	1208988
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Loteco

	11
	
	KCN Hố Nai
	AI-HN-01
	410448
	1210162
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Hố Nai

	12
	
	
	AI-HN-02
	411824
	1211227
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Hố Nai

	13
	
	KCN Bàu Xéo
	AI-BX-01
	420871
	1212453
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Bàu Xéo

	14
	
	
	AI-BX-02
	420521
	1209896
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Bàu Xéo

	15
	
	KCN Sông Mây
	AI-SM-01
	413278
	1213223
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Sông Mây

	16
	
	
	AI-SM-02
	412010
	1214266
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Sông Mây

	17
	
	KCN Tam Phước
	AI-TPc-01
	412744
	1202279
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Tam Phước

	18
	
	
	AI-TPc-02
	409531
	1201637
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Tam Phước

	19
	
	KCN Long Thành
	AI-LT-01
	410047
	1195535
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Long Thành

	20
	
	
	AI-LT-02
	407787
	1195731
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Long Thành

	21
	
	KCN Gò Dầu
	AI-GDa-01
	422183
	1178904
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Gò Dầu

	22
	
	
	AI-GDa-02
	419892
	1177812
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Gò Dầu

	23
	
	KCN Ông Kèo
	AI-OK-01
	402445
	1177682
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Ông Kèo

	24
	
	
	AI-OK-02
	397441
	1178192
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Ông Kèo

	25
	
	KCN Thạnh Phú
	AI-TPh-01
	401218
	1218948
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Thạnh Phú

	26
	
	
	AI-TPh-02
	402635
	1217275
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Thạnh Phú

	27
	
	KCN Xuân Lộc
	AI-XL-01
	462364
	1206819
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Xuân Lộc

	28
	
	
	AI-XL-02
	463641
	1206778
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Xuân Lộc

	29
	
	KCN Định Quán
	AI-DQ-01
	444680
	1233551
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Định Quán

	30
	
	
	AI-DQ-02
	445425
	1233135
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Định Quán

	31
	
	KCN Agtex Long Bình
	AI-AT-01
	404422
	1209078
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Agtex Long Bình

	32
	
	
	AI-AT-02
	404996
	1209469
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Agtex Long Bình

	33
	
	KCN tập trung Nhơn Trạch
	AI-NT-01
	409198
	1188812
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN tập trung Nhơn Trạch

	34
	
	
	AI-NT-02
	413132
	1185690
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN tập trung Nhơn Trạch

	35
	
	
	AI-NT-03
	410982
	1182587
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN tập trung Nhơn Trạch

	36
	
	
	AI-NT-04
	407036
	1186484
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN tập trung Nhơn Trạch

	37
	
	KCN Long Đức
	AI-LĐ-01
	416531
	1198622
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Long Đức

	38
	
	
	AI-LĐ-02
	414846
	1198485
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Long Đức

	39
	
	KCN Tân Phú
	AI-TP-01
	464028
	1246488
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Tân Phú

	40
	
	
	AI-TP-02
	464994
	1246507
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Tân Phú

	41
	
	KCN Long Khánh
	AI-LK-01
	441818
	1211859
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Long Khánh

	42
	
	
	AI-LK-02
	443068
	1210450
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Long Khánh

	43
	
	KCN Dầu Giây
	AI-DG-01
	432834
	1208789
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Dầu Giây

	44
	
	
	AI-DG-02
	433059
	1206835
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Dầu Giây

	45
	
	KCN Giang Điền
	AI-GD-01
	415386
	1206520
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Giang Điền

	46
	
	
	AI-GD-02
	416787
	1204123
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Giang Điền

	47
	
	KCN An Phước
	AI-AP-01
	414279
	1200238
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN An Phước

	48
	
	
	AI-AP-02
	414221
	1199418
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN An Phước

	49
	
	KCN Lộc An - Bình Sơn
	AI-BS-01
	418612
	1193679
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Lộc An - Bình Sơn

	50
	
	
	AI-BS-02
	415757
	1192042
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Lộc An - Bình Sơn

	51
	
	KCN Suối Tre
	AI-ST-01
	444505
	1210618
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Suối Tre

	52
	
	
	AI-ST-02
	443051
	1211287
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Suối Tre

	53
	
	Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học
	AI-SH-01
	437883
	1191488
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học

	54
	
	
	AI-SH-02
	436249
	1190777
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học

	55
	
	KCN Cẩm Mỹ
	AI-CM-01
	432560
	1194065
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Cẩm Mỹ

	56
	
	
	AI-CM-02
	432193
	1195301
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Cẩm Mỹ

	57
	
	KCN Phước Bình
	AI-PB-01
	428815
	1182686
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Phước Bình

	58
	
	
	AI-PB-02
	428988
	1181304
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Phước Bình

	59
	
	KCN Gia Kiệm
	AI-GK-01
	431873
	1218154
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Gia Kiệm

	60
	
	
	AI-GK-02
	429326
	1220016
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Gia Kiệm

	61
	
	KCN Công nghệ cao Long Thành
	AI-LTa-01
	410077
	1191703
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Công nghệ cao Long Thành

	62
	
	
	AI-LTa-02
	410149
	1193902
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN Công nghệ cao Long Thành

	63
	
	KCN chế biến nông sản thực phẩm Dofico
	AI-DO-01
	427545
	1202650
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN chế biến nông sản thực phẩm Dofico

	64
	
	
	AI-DO-02
	427369
	1202641
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh KCN chế biến nông sản thực phẩm Dofico

	65
	Khu vực

Cụm công nghiệp

Khu vực

Cụm công nghiệp

Khu vực

Cụm công nghiệp
	Cụm CN Gốm Tân Hạnh
	AI-TH-01
	00393366
	01210270
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Gốm Tân Hạnh

	66
	
	CCN VLXD Hố Nai 3
	AI-HN3-01
	411106
	1213435
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh CCN VLXD Hố Nai 3

	67
	
	CCN Thiện Tân - Thạnh Phú
	AI-TT-01
	407848
	1216812
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh CCN Thiện Tân - Thạnh Phú

	68
	
	Cụm CN VLXD Tân An
	AI-TA-01
	410706
	1221009
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN VLXD Tân An

	69
	
	Cụm CN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh
	AI-PT-01
	401628
	1183706
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh

	70
	
	Cụm CN Phú Cường
	AI-PC-01
	436630
	1225461
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Phú Cường

	71
	
	Cụm CN Dốc 47
	AI-D47-01
	408894
	01201187
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Dốc 47

	72
	
	Cụm CN VLXD Phước Bình
	AI-PBi-01
	427150
	1179147
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN VLXD Phước Bình

	73
	
	Cụm CN hỗ trợ ôtô Đô Thành
	AI-DT-01
	416551
	1186613
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN HT ôtô Đô Thành

	74
	
	Cụm CN Long Giao
	AI-LG-01
	444802
	1195364
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Long Giao

	75
	
	Cụm CN Phước Tân
	AI-PcT-01
	409177
	1204717
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Phước Tân

	76
	
	Cụm CN Tân An
	AI-TAn-01
	410709
	1221016
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Tân An

	77
	
	Cụm CN Tam An
	AI-TAm-01
	410048
	1194890
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Tam An

	78
	
	Cụm CN Hưng Lộc
	AI-HL-01
	429562
	1207509
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Hưng Lộc

	79
	
	Cụm CN Quang Trung
	AI-QT-01
	436302
	1215738
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Quang Trung

	80
	
	Cụm CN Phú Thanh
	AI-PTa-01
	467472
	1245144
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Phú Thanh

	81
	
	Cụm CN Xuân Hưng
	AI-XH-01
	473468
	1200824
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Xuân Hưng

	82
	
	Cụm CN Bàu Trâm
	AI-BT-01
	449356
	1207503
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Bàu Trâm

	83
	
	Cụm CN Thanh Bình
	AI-TB-01
	425015
	1222935
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Thanh Bình

	84
	
	Cụm CN Hưng Thịnh
	AI-HT-01
	426511
	1207788
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Hưng Thịnh

	85
	
	Cụm CN An Viễn
	AI-AV-01
	418007
	1203394
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN An Viễn

	86
	
	Cụm CN Trị An
	AI-TrA-01
	412493
	1225376
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Trị An

	87
	
	Cụm CN Vĩnh Tân
	AI-VT-01
	422118
	1221744
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Vĩnh Tân

	88
	
	Cụm CN Phú Vinh
	AI-PV-01
	459504
	1241906
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Phú Vinh

	89
	
	Cụm CN Phú Túc
	AI-PTu-01
	440195
	1225204
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Phú Túc

	90
	
	Cụm CN Long Phước 1
	AI-LP1-01
	417386
	1183800
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Long Phước 1

	91
	
	Cụm CN Thiện Tân
	AI-TTa-01
	408928
	1216590
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Cụm CN Thiện Tân

	92
	Khu vực dân cư

Khu vực dân cư

Khu vực dân cư

Khu vực dân cư
	Phường Long Bình
	AI-BH-01
	404197
	1211045
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh phường Long Bình

	93
	
	Phường Long Bình Tân
	AI-BH-02
	401587
	1204595
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh phường Long Bình Tân

	94
	
	Phường An Bình
	AI-BH-03
	401790
	1209422
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh phường An Bình

	95
	
	Phường Trung Dũng
	AI-BH-04
	398325
	1211914
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh phường Trung Dũng

	96
	
	Xã Hóa An
	AI-BH-05
	395318
	1209575
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh xã Hóa An

	97
	
	Xã Hiệp Hòa
	AI-BH-06
	398967
	1209246
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh xã Hiệp Hòa

	98
	
	Phường Xuân An
	AI-LK-07
	444674
	1208566
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh phường Xuân An

	99
	
	Xã Bảo Vinh
	AI-LK-08
	446568
	1209584
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh xã Bảo Vinh

	100
	
	UBND huyện Tân Phú
	AI-TP-15
	465984
	1246674
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh UBND H. Tân Phú

	101
	
	UBND huyện Định Quán
	AI-ĐQ-16
	456819
	1238890
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh UBND H. Định Quán

	102
	
	Xã Gia Canh
	AI-ĐQ-17
	460076
	1236319
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh xã Gia Canh

	103
	
	UBND huyện Thống Nhất
	AI-TN-18
	433614
	1211064
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh UBND H. Thống Nhất

	104
	
	Xã Gia Tân 2
	AI-TN-19
	436764
	1223406
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh xã Gia Tân 2

	105
	
	UBND huyện Xuân Lộc
	AI-XL-20
	461772
	1208464
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh UBND H. Xuân Lộc

	106
	
	Xã Suối Cát
	AI-XL-21
	458298
	1206238
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh xã Suối Cát

	107
	
	UBND xã Xuân Mỹ
	AI-CM-24
	444631
	1191792
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh UBND H. Xuân Mỹ

	108
	
	UBND xã Nhân Nghĩa
	AI-CM-25
	443518
	1198340
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh UBND X. Nhân Nghĩa

	109
	
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	AI-VC-22
	422037
	1226793
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh UBND H. Vĩnh Cửu

	110
	
	Xã Thiện Tân
	AI-VC-23
	431903
	1224606
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh xã Thiện Tân

	111
	
	UBND huyện Long Thành
	AI-LT-11
	412536
	1192894
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh UBND H. Long Thành

	112
	
	Xã Bình Sơn
	AI-LT-12
	420312
	1193555
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh xã Bình Sơn

	113
	
	UBND huyện Nhơn Trạch
	AI-NT-13
	405107
	1185926
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh UBND H. Nhơn Trạch

	114
	
	Xã Đại Phước
	AI-NT-14
	398527
	1186989
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh xã Đại Phước

	115
	
	UBND huyện Trảng Bom
	AI-TB-09
	454031
	1191895
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh UBND H. Trảng Bom

	116
	
	Xã Giang Điền
	AI-TB-10
	423492
	1213003
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh xã Giang Điền

	117
	Khu vực dân cư Sân bay Biên Hòa
	Hướng Đông
	AI-SB-01
	400560
	1214100
	x
	
	Đánh giá tác động của các hoạt động xử lý đioxin trong Sân bay Biên Hòa đến môi trường không khí khu vực xung quanh

	118
	
	Hướng Tây
	AI-SB-02
	396046
	1214298
	x
	
	Đánh giá tác động của các hoạt động xử lý đioxin trong Sân bay Biên Hòa đến môi trường không khí khu vực xung quanh

	119
	
	Hướng Nam
	AI-SB-03
	397206
	1212030
	x
	
	Đánh giá tác động của các hoạt động xử lý đioxin trong Sân bay Biên Hòa đến môi trường không khí khu vực xung quanh

	120
	
	Hướng Bắc
	AI-SB-04
	397874
	1216025
	x
	
	Đánh giá tác động của các hoạt động xử lý đioxin trong Sân bay Biên Hòa đến môi trường không khí khu vực xung quanh

	121
	Khu vực Sân bay Quốc tế Long Thành
Khu vực sân bay Quốc tế Long Thành
	Xã Long An

(Khu vực chăn nuôi,

giết mổ tập trung)
	AI-SB-05
	415919
	1189847
	x
	
	Đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực quy hoạch dự án Sân bay Quốc tế Long Thành

	122
	
	Khu dân cư Bình Sơn
	AI-SB-06
	417443
	1194090
	x
	
	Đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực quy hoạch dự án Sân bay Quốc tế Long Thành

	123
	
	Xã Long Phước
(Nhà thờ ấp 5 Long Phước)
	AI-SB-07
	420014
	1185571
	x
	
	Đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực quy hoạch dự án Sân bay Quốc tế Long Thành

	124
	
	Xã Cẩm Đường
(Trường THCS Cẩm Đường)
	AI-SB-08
	428987
	1192907
	x
	
	Đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực quy hoạch dự án Sân bay Quốc tế Long Thành

	125
	
	Xã Suối Trầu
(UBND xã)
	AI-SB-09
	424087
	1190938
	x
	
	Đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực quy hoạch dự án Sân bay Quốc tế Long Thành

	126
	Khu vực xử lý CTR

Khu vực xử lý CTR
	Bãi chôn lấp CT Trảng Dài - TP. Biên Hòa
	AI-TD-01
	402131
	1215836
	x
	
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh bãi chôn lấp CTR P.Trảng Dài - TP.Biên Hòa

	127
	
	Khu xử lý CTR X. Túc Trưng - H. Định Quán
	AI-TT-02
	441731
	1231284
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Khu xử lý CTR X. Túc Trưng - H. Định Quán

	128
	
	Khu xử lý CTR X. Phú Thanh - H. Tân Phú
	AI-PT-03
	468175
	1243290
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Khu xử lý CTR X. Phú Thanh - H. Tân Phú

	129
	
	Khu xử lý CTR X. Xuân Tâm - H. Xuân Lộc
	AI-XT-04
	464522
	1206887
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Khu xử lý CTR X. Xuân Tâm - H. Xuân Lộc

	130
	
	Khu xử lý CTR X. Tây Hòa - H. Trảng Bom
	AI-TH-05
	423636
	1213756
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Khu xử lý CTR X. Tây Hòa - H. Trảng Bom

	131
	
	Khu xử lý CTR X. Xuân Mỹ - H. Cẩm Mỹ
	AI-XM-06
	442299
	1191116
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Khu xử lý CTR X. Xuân Mỹ - H. Cẩm Mỹ

	132
	
	Khu xử lý CTR X. Vĩnh Tân - H. Vĩnh Cửu
	AI-VT-07
	423235
	1222635
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Khu xử lý CTR X. Vĩnh Tân - H. Vĩnh Cửu

	133
	
	Khu xử lý CTR X. Bàu Cạn - H. Long Thành
	AI-BC-08
	427754
	1186629
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Khu xử lý CTR X. Bàu Cạn - H. Long Thành

	134
	
	Khu xử lý CTR X. Quang Trung - H. Thống Nhất
	AI-QT-09
	436561
	1215189
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh Khu xử lý CTR X. Quang Trung - H. Thống Nhất

	135
	Khu vực

giao thông

Khu vực

giao thông

Khu vực

giao thông
	Ngã tư Biên Hùng
	AI-BHu-02
	398360
	1211175
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh ngã tư Biên Hùng

	136
	
	Ngã tư Hiệp Phước 
(Cách ngã tư Hiệp Phước 200 m)
	AI-HP-07
	411764
	1187571
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh gần ngã tư Hiệp Phước

	137
	
	Ngã tư Hóa An
	AI-HA-04
	396439
	1210308
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh ngã tư Hóa An

	138
	
	Ngã tư chợ Sặt
	AI-CS-03
	405902
	1213323
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh ngã tư Chợ Sặt

	139
	
	Ngã ba Trị An
	AI-TA-15
	412129
	1212227
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh ngã ba Trị An

	140
	
	Ngã ba Dầu Giây
	AI-DG-09
	433331
	1210031
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh ngã ba Dầu Giây

	141
	
	Ngã ba Cua Heo
	AI-CH-08
	443694
	1210017
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh ngã ba Cua Heo

	142
	
	Ngã tư Vũng Tàu
	AI-VT-05
	401361
	1206146
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh ngã tư Vũng Tàu

	143
	
	Ngã ba Nhơn Trạch
	AI-DK-06
	414235
	1189126
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh ngã ba Nhơn Trạch

	144
	
	Ngã ba Thái Lan
	AI-TL-16
	410052
	1200371
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh ngã ba Thái Lan

	145
	
	Đường Võ Nguyên Giáp
	AI-DT-17
	405938
	1205321
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh ngã ba đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh Biên Hòa)

	146
	
	Ngã 3 Ông Đồn
	AI-OD-18
	461313
	1206851
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh ngã 3 Ông Đồn

	147
	
	Cao tốc TP. Hồ Chí Minh -
 Long Thành - Dầu Giây
	AI-CT-19
	436272
	1209828
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

	148
	
	Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
	AI-CT-20
	421880
	1180670
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

	149
	
	Cao tốc Dầu Giây -  Đà Lạt
	AI-CT-21
	446431
	1222010
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh cao tốc Dầu Giây -  Đà Lạt

	150
	
	Cao tốc Bến Lức - Long Thành - Nhơn Trạch
	AI-CT-22
	395809
	1179850
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh cao tốc Bến Lức - Long Thành - Nhơn Trạch

	151
	Khu vực

khai thác đá
	Mỏ đá ấp Miễu
	AI-AMi-01
	409210
	1204979
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh mỏ đá Ấp Miễu

	152
	
	Mỏ đá Tân Cang 5
	AI-TC-05
	401524
	1210356
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh mỏ đá Tân Cang 5

	153
	
	Mỏ đá Tân Cang 8
	AI-TC-02
	410138
	1203583
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh mỏ đá Tân Cang 8

	154
	
	Mỏ đá Thạnh Phú 1 và 2
	AI-TP-03
	402547
	1219803
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh mỏ đá Thạnh Phú 1 và 2

	155
	
	Mỏ đá Thiện Tân 1 và 2
	AI-TT-04
	403875
	1218347
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh mỏ đá Thiện Tân 1 và 2

	156
	
	Mỏ đá soklu 5
	AI-SLu-05
	434575
	1215892
	x
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh mỏ đá Soklu 5

	157
	
	Mỏ đá Thiện Tân 3
	AI-TT3-04
	407201
	1217422
	
	x
	Đánh giá tác động môi trường không khí xung quanh mỏ đá Thiện Tân 3

	158
	Trạm QTKK
 tự động cố định
	Sở Tài nguyên Môi trường
	AI-A-STN-01
	402068
	1212298
	x
	x
	Giám sát chất lượng không khí liên tục tại khu vực Sở Tài nguyên Môi trường

	159
	
	Ban Quản lý KCN
	AI-A-BQL-02
	403546
	1209629
	x
	x
	Giám sát chất lượng không khí liên tục tại khu vực Ban Quản lý KCN

	160
	
	Quảng trường tỉnh
	AI-A-QTT-03
	399124
	1211850
	x
	x
	Giám sát chất lượng không khí liên tục tại khu vực Quảng trường tỉnh (trung tâm TP. Biên Hòa)

	161
	
	Trung tâm
 Tx. Long Khánh
	AI-A-LK-03
	445085
	1208412
	
	x
	Giám sát chất lượng không khí liên tục tại khu vực trung tâm TX. Long Khánh

	162
	
	Sân bay Quốc tế
 Long Thành
	AI-A-LT-04
	420361
	1193513
	
	x
	Giám sát chất lượng không khí liên tục tại khu vực Sân bay Quốc tế Long Thành

	163
	Xe QTKK
 tự động di động
	
	
	
	
	x
	x
	Giám sát chất lượng không khí liên tục tại khu vực tập trung chịu nhiều tác động bởi các hoạt động công nghiệp, giao thông, khai thác đá
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